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A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (7 ĐIỂM) 

I. DẠNG THỨC 1(3 ĐIỂM): Câu hỏi trắc nghiệm nhiều lựa chọn (Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương 

án). 

Câu 1: Trong thời gian hoạt động tại Trung Quốc (1912), Phan Bội Châu tham gia thành lập tổ chức nào sau 

đây? 

A. Việt Nam Quang phục hội.           B. Việt Nam Quốc Dân Đảng. 

C. Đông Á đồng minh.                       D. Hội Liên hiệp thuộc địa. 

Câu 2: Hoạt động đối ngoại của Phan Châu Trinh (đầu thế kỉ XX) diễn ra ở quốc gia nào sau đây? 

A. Pháp.            B. Liên Xô.               C. Nhật Bản.               D. Trung Quốc. 

Câu 3: Trong những năm 1911-1922, hoạt động đối ngoại của Nguyễn Ái Quốc ở quốc gia nào sau đây? 

A. Pháp.            B. Nhật Bản.             C. Liên Xô.                        D. Trung Quốc. 

Câu 4: Trong thời gian hoạt động tại Pháp (1920), Nguyễn Ái Quốc tham gia sáng lập tổ chức nào sau đây? 

A. Đảng Cộng sản Pháp.                 B. Đảng Cộng sản Liên Xô. 

C. Việt Nam Quang phục hội.           D. Tân Việt Cách mạng đảng. 

Câu 5: Năm 1924, Nguyễn Ái Quốc đến Quảng Châu (Trung Quốc) đã liên lạc với lực lượng cách mạng ở khu 

vực nào sau đây? 

A. Đông Nam Á.         B. Mĩ La-tinh.           C. Bắc Phi.                  D. Tây Nam Á. 

Câu 6: Hoạt động đối ngoại của Đảng Cộng sản Đông Dương trong những năm 1930-1945 chủ yếu  

A. phục vụ đấu tranh chống thực dân, phát xít giành độc lập. 

B. phục vụ cho mối quan hệ ngoại giao với các nước lớn. 

C. tìm kiếm liên minh quân sự với các cường quốc lớn. 

D. liên kết với các nước phương Tây chống đế quốc, thực dân. 

Câu 7: Nội dung nào sau đây phản ánh không đúng hoạt động đối ngoại của Đảng Cộng sản Đông Dương 

trong những năm 1930-1945? 

A. Tham gia các khối quân sự chống phát xít. 

B. Củng cố quan hệ với Đảng Cộng sản Trung Quốc 

C. Tổ chức nhiều hoạt động để ủng hộ Liên Xô. 

D. Liên lạc với phong trào chống quân phiệt Nhật Bản. 

Câu 8: Trong những năm Chiến tranh thế giới thứ hai (1939-1945) hoạt động đối ngoại của Đảng Cộng sản 

Đông Dương đã đưa ra chủ trương nào sau đây? 

A. Đứng về phía phe đồng minh chống phát xít. 

B. Liên minh quân sự với các quốc gia Đông Nam Á. 

C. Triển khai các hoạt động giúp đỡ các nước bại trận. 

D. Thành lập liên minh chống chiến tranh ở Đông Dương. 

Câu 9: Trong thời gian hoạt động ở Trung Quốc, Phan Bội Châu thành lập tổ chức Việt Nam Quang phục hội 

(1912) nhằm mục đích nào sau đây? 

A. Đánh Pháp giành độc lập, thành lập nước Cộng hòa Dân quốc Việt Nam. 

B. Đánh Mĩ giành độc lập, thành lập nước Cộng hòa Dân quốc Việt Nam. 

C. Đánh Pháp giành độc lập, thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. 

D. Tiến hành cải cách đất nước, lập ra nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. 

Câu 10: Hoạt động của Phan Châu Trinh trong thời gian ở Pháp (những năm đầu thế kỉ XX) nhằm mục đích 

nào sau đây? 

A. Vận động cải cách cho Việt Nam. 

B. Thiết lập quan hệ với nước Pháp. 

C. Nhờ Pháp để đánh đuổi Nhật Bản. 

D. Vận động trao trả độc lập cho Việt Nam. 



Câu 11: Nội dung nào sau đây phản ánh đúng mục đích hoạt động của Hội Liên hiệp thuộc địa được Nguyễn 

Ái Quốc tham gia sáng lập tại Pháp (1921)? 

A. Đoàn kết các lực lượng cách mạng chống chủ nghĩa thực dân. 

B. Liên minh với các nước tư bản để chống chủ nghĩa thực dân. 

C. Lãnh đạo phong trào công nhân ở các nước tư bản phương Tây. 

D. Đào tạo thanh niên ở các nước thuộc địa đưa về nước hoạt động. 

Câu 12: Những hoạt động đối ngoại của Nguyễn Ái Quốc ở Liên Xô (1923-1924) đã xác lập mối quan hệ giữa 

cách mạng Việt Nam với 

A. Quốc tế Cộng sản và cách mạng thế giới.           B. phong trào cách mạng ở Mỹ La-tinh. 

C. cách mạng Lào và các nước Đông Âu.                D. hệ thống các nước xã hội chủ nghĩa. 

Câu 13: Liên hiệp các dân tộc bị áp bức và giai cấp vô sản toàn thế giới để xóa bỏ sự áp bức là mục đích hoạt 

động của tổ chức nào sau đây do Nguyễn Ái Quốc tham gia sáng lập tại Trung Quốc (7-1925)?  

A. Hội Liên hiệp các dân tộc bị áp bức Á Đông.    B. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên. 

C. Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á.                  D. Liên hiệp các quốc gia Đồng minh. 

Câu 14: Nội dung nào sau đây phản ánh đúng chủ trương trong hoạt động đối ngoại của Đảng Cộng sản Đông 

Dương (1930-1945)? 

A. Tranh thủ sự ủng hộ quốc tế cho cách mạng Việt Nam. 

B. Liên minh các nước phương Tây chống chủ nghĩa thực dân. 

C. Liên kết chặt chẽ với khu vực Đông Âu chống thù chung.  

D. Thiết lập quan hệ ngoại giao với các nước tư bản phương Tây. 

Câu 15: Năm 1950, Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thiết lập quan hệ ngoại giao với quốc gia nào sau 

đây? 

A. Trung Quốc.           B. Nhật Bản.           C. Cam-pu-chia.              D. Hàn Quốc. 

Câu 16: Một trong những hoạt động đối ngoại của Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ngay sau Cách 

mạng tháng Tám năm 1945 là 

A. gửi công hàm đến Liên hợp quốc.          B. gửi yêu cầu ngừng bắn đến nước Pháp. 

C. yêu cầu nước Pháp trao trả độc lập.           D. thành lập Liên minh Việt-Miên-Lào. 

Câu 17: Năm 1946, Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa có hoạt động đối ngoại nổi bật nào sau đây với 

Pháp? 

A. Ký Hiệp định Sơ bộ. 

B. Ký Hiệp ước Hác-măng. 

C. Ký Định ước Hen-xin-ki. 

D. Ký Hiệp ước Pa-tơ-nốt. 

Câu 18: Một trong những chính sách đối ngoại của Việt Nam giai đoạn 1975-1985 là 

A. cải thiện quan hệ với các nước Đông Nam Á. 

B. tăng cường quan hệ toàn diện với Trung Quốc. 

C. đàm phán kết thúc chiến tranh với Mỹ. 

D. nâng quan hệ với Nga lên đối tác chiến lược. 

Câu 19: Trong giai đoạn 1975-1985, Việt Nam coi trọng phát triển quan hệ ngoại giao toàn diện với quốc gia 

nào sau đây? 

A. Liên Xô.       B. Anh.         C. Mỹ.          D. Pháp. 

Câu 20: Năm 1991, Việt Nam có hoạt động đối ngoại nổi bật nào sau đây? 

A. Việt Nam và Trung Quốc bình thường hóa quan hệ ngoại giao. 

B. Phát triển quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Nhật Bản. 

C. Việt Nam và Hoa Kỳ đã bình thường hóa quan hệ ngoại giao. 

D. Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). 

Câu 21: Năm 1995, Việt Nam có hoạt động đối ngoại nổi bật nào sau đây? 

A. Việt Nam và Hoa Kỳ bình thường hóa quan hệ ngoại giao. 

B. Phát triển quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Ấn Độ. 

C. Việt Nam và Liên Xô ký Hiệp ước hữu ngị và hợp tác. 

D. Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). 

Câu 22: Năm 1995, Việt Nam trở thành thành viên của tổ chức nào sau đây? 



A. Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). 

B. Liên minh chính trị - quân sự Vác-sa-va. 

C. Hội đồng tương trợ kinh tế (SEV). 

D. Tổ chức Thương mai Thế giới (WTO). 

Câu 23: Trong thời kỳ Đổi mới (tháng 12-1986 đến nay), Việt Nam không ngừng củng cố, phát triển mối quan 

hệ hữu nghị, đặc biệt là với một trong những quốc gia nào sau đây? 

A. Cu-ba.         B. Thái Lan                C. In-đô-nê-xi-a.          D. Ma-lai-xi-a. 

Câu 24: Quốc gia nào sau đây có quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam trong thời kì Đổi mới (từ 

tháng 12-1986 đến nay)? 

A. Ấn Độ.         B. Anh.              C. Pháp.              D. Ma-lai-xi-a. 

I. DẠNG THỨC 2: TRẮC NGHIỆM ĐÚNG, SAI 

Câu 1. Đọc đoạn tư liệu sau đây: 

“Phan Bội Châu là người đã khởi xướng phong trào Đông Du, đồng thời chính ông là người mở đầu cho mối 

quan hệ Việt Nam - Nhật Bản, trong những thập niên đầu của thế kỷ XX. Mục đích của phong trào Đông Du 

là lựa chọn “những thanh niên học sinh thông minh, hiếu học, chịu đựng gian khổ, quen khó nhọc, quyết chí 

bền gan, không bao giờ thay đổi chí hướng”. Để thực hiện cho ý định này, tháng 7-1905 Phan Bội Châu đã 

đến Nhật Bản để thu xếp cho những thanh niên ưu tú, yêu nước của Việt Nam sang học tập tại Tokyo, nhằm 

đào tạo nhân tài cho đất nước, tiến kịp với văn minh trên thế giới”.  

          (Thu Nhuần, Phan Bội Châu - Người mở đầu ngoại giao Việt - Nhật đầu thế kỷ XX,  

https://baotanglichsu.vn/) 

a) Phan Bội Châu là người khởi đầu cho mối quan hệ giữa Việt Nam với Nhật Bản trong những năm đầu của 

thế kỉ XX. 

b) Mục đích của phong trào Đông Du là đưa thanh niên Việt Nam sang học tập ở Nhật Bản sau đó đưa về 

nước hoạt động đấu tranh giành độc lập.  

c) Chủ trương cứu nước của Phan Bội Chậu là bất bạo động, tiến hành dựa vào Nhật Bản để vận động cải 

cách cứu nước, cứu dân. 

d) Chủ trương cứu nước của Phan Bội Châu đã đặt nền tảng cho Nguyễn Ái Quốc lựa chọn con đường cứu 

nước đúng đắn cho dân tộc Việt Nam sau này. 

Câu 2. Đọc đoạn tư liệu sau đây: 

Luận cương chính trị tháng 10-1930 khẳng định về đường lối đối ngoại của Đảng Cộng sản Đông Dương: 

“Cách mạng Đông Dương là một bộ phận của cách mạng thế giới, vì thế giai cấp vô sản Đông Dương phải 

đoàn kêt gắn bó với giai cấp vô sản thế giới, trước hết là giai cấp vô sản Pháp và phải mật thiết liên lạc với 

phong trào cách mạng ở các nước thuộc địa và nửa thuộc địa nhằm mở rộng và tăng cường lực lượng cho 

cuộc đấu tranh cách mạng ở Đông Dương”. 

(Hồ Chí Minh, Toàn tập, Tập 12, Nxb. Chính trị quốc gia, 2011, tr. 30) 

a) Luận cương chính trị tháng 10-1930 đã nêu lên đường lối ngoại của Đảng Cộng sản Đông Dương là phải 

liên lạc với phong trào cách mạng ở các nước thuộc địa và nửa thuộc địa. 

b) Đoàn kết với phong trào cách mạng ở các nước thuộc địa và nửa thuộc địa là nhân tố quyết định thắng lợi 

của cách mạng Việt Nam.  

c) Luận cương chính trị của Đảng Cộng sản Đông Dương đã kế thừa và phát huy tư tưởng đoàn kết quốc tế 

của Nguyễn Ái Quốc trong Cương lĩnh chính trị (đầu năm 1930). 

d) Đường lối đối ngoại của Đảng Cộng sản Đông Dương trong Luận cương chính trị nhằm mục đích chủ yếu 

đóng góp vào sự phát triển của phong trào cách mạng thế giới. 

Câu 3. Đọc đoạn tư liệu sau đây: 

Từ năm 1930 -1945, hoạt động đối ngoại của Đảng Cộng sản Đông Dương nhằm xác lập củng cố quan hệ với 

các Đảng cộng sản và phong trào đấu tranh của giai cấp vô sản thế giới, phục vụ cuộc đấu tranh giải phóng 

dân tộc của nhân dân Việt Nam. Đảng Cộng sản Đông Dương và Mặt trận Việt Minh chú trọng triển khai các 

hoạt động đối ngoại nhằm thiết lập quan hệ với các nước Đồng minh chống phát xít, trước hết là Trung Quốc 

và Mỹ. Bên cạnh đó, Mặt trận Việt Minh và Hồ Chí Minh đã tiếp xúc với người Mỹ, thể hiện thiện chí của 

Mặt trận Việt Minh muốn tìm kiếm một giải pháp cho vấn đề Đông Dương. 

a) Hoạt động đối ngoại của Đảng Cộng sản Đông Dương trong những năm 1930-1945 nhằm mở rộng quan hệ 

với lực lượng phát xít ở Đông Nam Á. 



b) Quan điểm đối ngoại của Đảng Cộng sản Đông Dương trong thời kì chiến tranh thế giới thứ hai (1939-

1945) là đứng về phe Đồng minh chống phát xít. 

c) Mặt trận Việt Minh và Hồ Chí Minh tích cực tiếp cận với người Mĩ nhằm tìm kiếm một giải pháp hòa bình 

cho các quốc gia Đông Nam Á. 

d) Mục tiêu cao nhất trong hoạt động đối ngoại của Đảng Cộng sản Đông Dương trong những năm 1930-1945 

là phục vụ cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam. 

Câu 4. Đọc đoạn tư liệu sau đây: 

“Hoạt động quốc tế sôi nổi của Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh và hành trình tìm đường cứu nước của 

Nguyễn Ái Quốc là hành trình tìm kiếm bạn Đồng minh và thiết lập mối quan hệ đoàn kết, hợp tác quốc tế 

của cách mạng Việt Nam, định vị Việt Nam và Đông Dương trên bản đồ chính trị thế giới. Đặc biệt là hoạt 

động tích cực của Nguyễn Ái Quốc tại Pháp, Liên Xô và Trung Quốc đã xây dựng hệ thống lí luận về đối 

ngoại và đặt cơ sở mối quan hệ quốc tế của Đảng Cộng sản Đông Dương và Mặt trận Việt Minh”. 

(Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Giáo trình lịch sử ngoại giao Việt Nam, Nxb. Đại học Sư phạm, 2022, 

tr. 166). 

a) Những hoạt động của Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh và Nguyễn Ái Quốc nhằm mục đích thiết lập mối 

quan hệ giữa cách mạng Việt Nam với cách mạng thế giới. 

b) Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở Pháp, Liên Xô và Trung Quốc đã xây dựng được hệ thống lí luận đối 

ngoại cho Đảng Cộng sản Đông Dương. 

c) Hoạt động cứu nước của Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh và Nguyễn Ái Quốc là dựa vào Nhật Bản để 

đánh Pháp. 

d) Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở Pháp, Liên Xô và Trung Quốc đã chuẩn bị đầy đủ những điều kiện cho 

sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam. 

Câu 5. Đọc đoạn tư liệu sau đây: 

“Trong lịch sử dựng nước và giữ nước, ông cha ta luôn lấy ngoại giao hòa hiếu làm thượng sách giữ 

nước. Trong đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đối ngoại đi đầu 

tạo thế "vừa đánh, vừa đàm", tranh thủ ủng hộ quốc tế, phá bao vây cấm vận, mở ra cục diện phát triển mới 

cho đất nước. Trong công cuộc đổi mới, đối ngoại “đi đầu trong kiến tạo hòa bình, bảo vệ Tổ quốc và thu hút 

nguồn lực cho phát triển đất nước”. 

(Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bài phát biểu tại Hội nghị Ngoại giao lần thứ 28, 2013). 

a) Trong cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước, nhân dân Việt Nam đã giành thắng lợi trên cục diện "vừa đánh, 

vừa đàm".  

b) Cục diện "vừa đánh, vừa đàm" là sự phối hợp chặt giữa đấu tranh chính trị với đấu tranh ngoại giao trên bàn 

đàm phán. 

c) “Tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế” là một trong những chủ trương xuyên suốt trong hoạt động đối ngoại của 

Việt Nam. 

d) Trong bối cảnh quốc tế hiện nay, Việt Nam cần tiếp tục sử dụng chiến lược “vừa hợp tác, vừa đấu tranh” 

trong quan hệ ngoại giao để bảo vệ lợi ích quốc gia và duy trì ổn định khu vực. 

Câu 6. Đọc đoạn tư liệu sau đây: 

“Đường lối đối ngoại “độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa 

quan hệ đối ngoại”; “là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc 

tế”; kiên định về nguyên tắc, mục tiêu, linh hoạt, khôn khéo về sách lược được thực hiện nhất quán, đồng bộ, 

hiệu quả; đồng thời, phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng giữa đối ngoại đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại 

nhân dân”. 

(Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, 

tr.161). 

a) Trụ cột trong hoạt động đối ngoại của Việt Nam hiện nay là đối ngoại đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại 

nhân dân. 

b) Kiên định về nguyên tắc, mục tiêu trong hoạt động đối ngoại là kiên định về chủ trương “độc lập, tự chủ, 

hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển”. 

c) Đường lối đối ngoại của Việt Nam chỉ tập trung vào việc đa phương hóa các mối quan hệ với các nước lớn, 

mà không chú trọng đến các nước láng giềng và khu vực. 



d) Sự phối hợp nhịp nhàng giữa đối ngoại đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân là yếu tố then chốt 

giúp Việt Nam thích ứng linh hoạt trước những thay đổi phức tạp của tình hình quốc tế, đảm bảo lợi ích quốc 

gia và tăng cường vị thế trên trường quốc tế. 

Câu 7. Đọc đoạn tư liệu sau  

Cổ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng nói: “Đất nước ta có trường phái ngoại giao riêng biệt, đặc sắc và độc 

đáo, đó là trường phái ngoại giao cây tre. Cây tre Việt Nam có gốc vững chắc, cành uyển chuyển, mềm dẻo 

nhưng rất kiên cường, không có cơn gió nào quật ngã được. Đây là trường phái ngoại giao thấm từ tâm hồn, 

cốt cách, khí phách của Việt Nam: mềm mại, khôn khéo nhưng kiên cường; linh hoạt, sáng tạo nhưng kiên định, 

can trường”. 

(Nguồn: https://baolamdong.vn/) 

a) Đường lối ngoại giao của Việt Nam hiện nay mang “bản sắc Cây tre Việt Nam” có ý nghĩa là “vững gốc, cắc 

thân, cành uyển chuyến”. 

b) Cứng rắn về nguyên tắc, mềm dẻo về sách lược trong hoạt động ngoại giao của Việt Nam là không còn phù 

trong xu hế hội nhập hiện nay. 

c) Lựa chọn đối tác phù hợp để liên minh phòng thủ quốc gia là nhân tố không thể thiếu trong hoạt động ngoại 

giao hiện nay của Việt Nam. 

d) Trường phái ngoại giao “Cây tre Việt Nam” đòi hỏi Việt Nam phải linh hoạt và khéo léo trong việc xử lý các 

mối quan hệ quốc tế, tận dụng mọi cơ hội để bảo vệ lợi ích quốc gia mà vẫn giữ vững độc lập, tự chủ trong bối 

cảnh thế giới không ngừng biến đổi. 

Câu 8. Đọc đoạn tư liệu sau đây: 

“Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường, bên cạnh thời cơ, 

thuận lợi, đất nước ta cũng đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Xu thế chung của thế giới vẫn là hòa bình, 

hợp tác, liên kết và phát triển. Tuy nhiên, cạnh tranh giữa các nước lớn, trong đó chủ yếu xuất phát từ thiếu lòng 

tin chiến lược và nhu cầu đối với vấn đề an ninh quốc gia khiến cho quá trình toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế 

gặp nhiều khó khăn, trở ngại, đồng thời tác động mạnh mẽ đến chính sách đối ngoại của các nước”. 

(Nguồn: https://nghean.dcs.vn/) 

a) Xu thế chung của thế giới hiện nay vẫn là hòa bình, hợp tác, liên kết và phát triển. 

b) Sự cạnh tranh giữa các nước lớn không ảnh hưởng đáng kể đến quá trình toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế. 

c) Sự thiếu lòng tin chiến lược giữa các nước lớn làm cho môi trường quốc tế trở nên phức tạp hơn, ảnh hưởng 

đến chính sách đối ngoại của các quốc gia. 

d) Trong bối cảnh quốc tế phức tạp hiện nay, Việt Nam cần linh hoạt và sáng tạo trong chính sách đối ngoại để 

tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức, đồng thời bảo vệ lợi ích quốc gia và giữ vững ổn định khu vực. 

B. PHẦN TỰ LUẬN (3 ĐIỂM) 

Câu 1. hoạt động đối ngoại chủ yếu của Việt Nam trong giai đoạn  từ 1975 đến nay? 

Câu 2.Những hoạt động đối ngoại của Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến năm 1975 diễn ra như thế nào? 

Câu 3. Những hoạt động đối ngoại chủ yếu của Việt Nam trong kháng chiến chống Pháp (1945 - 1954) và 

trong kháng chiến chống Mỹ (1954-1975). 

Câu 4. Từ những hoạt động đối ngoại của Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến năm 1975, có thể rút ra những bài 

học kinh nghiệm gì trong hoạt động đối ngoại hiện nay? 

 

                                              -------------------------Hết---------------------------- 

 


